Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 9/2017:
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Số Quyết định
	Ngày
	Nơi đề nghị bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/miễn nhiệm
	TCHNCC

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	PCC
	VPCC

	
	Bổ nhiệm CCV
	

	1
	Nguyễn Thanh Thủy
	x
	
	1984
	1500/QĐ-BTP
	22/9
	Quảng Trị
	x
	

	2
	Nguyễn Huy Cường
	x
	
	1985
	1501/QĐ-BTP
	
	Trà Vinh
	
	x

	3
	Dương Thanh Hùng
	x
	
	1969
	1502/QĐ-BTP
	
	Gia Lai
	
	x

	4
	Đặng Thị Minh Liễu
	
	x
	1960
	1503/QĐ-BTP
	
	Phú Yên
	
	x

	5
	Đào Thị Nguyệt
	
	x
	1960
	1504/QĐ-BTP
	
	Nam Định
	
	x

	6
	Trương Thanh Hậu
	x
	
	1980
	1506/QĐ-BTP
	
	Hậu Giang
	
	x

	7
	Vũ Thị Thu Hằng
	
	x
	1960
	1507/QĐ-BTP
	
	Nam Định
	
	x

	8
	Đặng Thị Hương
	
	x
	1960
	1508/QĐ-BTP
	
	Nam Định
	
	x

	9
	Trần Tất Duy
	x
	
	1980
	1509/QĐ-BTP
	
	Tây Ninh
	
	x

	10
	Nguyễn Thị Hường
	
	x
	1962
	1511/QĐ-BTP
	
	Quảng Nam
	
	x

	11
	Nguyễn Bá Đức
	x
	
	1979
	1512/QĐ-BTP
	
	Thanh Hóa
	
	x

	12
	Lê Hoài Thanh
	x
	
	1983
	1513/QĐ-BTP
	
	Nghệ An
	
	x

	13
	Trần Văn Thanh
	x
	
	1957
	1514/QĐ-BTP
	
	Đồng Nai
	
	x

	14
	Nguyễn Tân Yên
	x
	
	1969
	1515/QĐ-BTP
	
	Đồng Nai
	
	x

	15
	Cao Đình Bình
	x
	
	1960
	1516/QĐ-BTP
	
	Thanh Hóa
	
	x

	16
	Nguyễn Hoàng Nam
	x
	
	1985
	1517/QĐ-BTP
	
	Thanh Hóa
	
	x

	17
	Vũ Thị Thương
	
	x
	1985
	1518/QĐ-BTP
	
	Bắc Giang
	
	x

	18
	Trần Đình Cường
	x
	
	1969
	1519/QĐ-BTP
	
	Điện Biên
	x
	

	19
	Nguyễn Đức Hoàng
	x
	
	1968
	1520/QĐ-BTP
	
	Bình Phước
	
	x

	20
	Trần Thị Hương
	
	x
	1985
	1521/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	21
	Lê Thị Phương
	
	x
	1988
	1522/QĐ-BTP
	22/9/2017
	Vĩnh Phúc 
	
	x

	22
	Huỳnh Phước Bảo
	x
	
	1989
	1523/QĐ-BTP
	
	Tiền Giang
	
	x

	23
	Trần Thị Mai Hương
	
	x
	1975
	1524/QĐ-BTP
	
	TP. Hồ Chí Minh
	
	x

	24
	Tô Thị Ngọc Khuyên
	
	x
	1985
	1525/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	25
	Đặng Hữu Anh
	x
	
	1987
	1526/QĐ-BTP
	
	Hà Nội
	
	x

	26
	Trương Thị Hoàng My
	
	x
	1985
	1527/QĐ-BTP
	
	Bình Thuận
	
	x

	27
	Nguyễn Thị Kim Lan
	
	x
	1978
	1528/QĐ-BTP
	
	Bình Thuận
	
	x

	28
	Hà Văn Hải
	x
	
	1976
	1529/QĐ-BTP
	
	Bình Thuận
	
	x

	29
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	x
	1986
	1530/QĐ-BTP
	
	Bình Thuận
	
	x

	30
	Lê Minh Châu
	
	x
	1960
	1531/QĐ-BTP
	
	Bình Thuận
	
	x

	31
	Nguyễn Anh Phúc
	x
	
	1978
	1532/QĐ-BTP
	
	Bình Thuận
	
	x

	32
	Huỳnh Lê Hoàng
	x
	
	1977
	1533/QĐ-BTP
	
	Bình Thuận
	
	x

	33
	Trương Văn Cương
	x
	
	1977
	1534/QĐ-BTP
	
	Bình Thuận
	
	x

	34
	Dương Kim Hà
	
	x
	1981
	1535/QĐ-BTP
	
	Tây Ninh
	x
	

	35
	Trần Đình Nam
	x
	
	1959
	1545/QĐ-BTP
	25/9/2017
	Thanh Hóa
	
	x

	36
	Vũ Thị Nhắn
	
	x
	1961
	1546/QĐ-BTP
	
	Thanh Hóa
	
	x

	37
	Trương Hải Nam
	x
	
	1987
	1547/QĐ-BTP
	
	Lạng Sơn
	
	x

	38
	Đào Thị Hồng Nhung
	
	x
	1981
	1548/QĐ-BTP
	
	Phú Thọ
	
	x

	
	Bổ nhiệm lại CCV
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Công Hoạt
	x
	
	1959
	1505/QĐ-BTP
	22/9/2017
	Bắc Kạn
	
	

	
	Miễn nhiệm CCV
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Mạc Văn Quang
	x
	
	1954
	1510/QĐ-BTP
	22/9/2017
	Quảng Ninh
	
	


1

